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               UBND HUYỆN BA TƠ
   TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC

                    ---------***--------

    KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
          MÔN (HĐGD): GDĐP. Khối: 8

    Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

I. MA TRẬN HAI CHIỀU:
 CHỦ ĐỀ - 
NỘI DUNG

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng 
cộng

LỄ HỘI VÀ 
NGHỆ 

THUẬT 
TRUYỀN 
THỐNG 

TIÊU BIỂU 
Ở TỈNH 
QUẢNG 

NGÃI

- Nhận biết 
được nghi thức 
trong lễ Khao 
lề thế lính 
Hoàng Sa.
- Nhận biết 
được thành 
phần của dàn 
chiêng dùng 
trong các lễ 
hội của đồng 
bào Co.
- Nhận biết 
được thời gian 
tổ chức lễ hội 
đua thuyền ở 
xã Tịnh Long 
(Quảng Ngãi).
- Nhận biết 
được số lượng 
đà công trong 
lễ hội đua 
thuyền ở xã 
Tịnh Long 
(Quảng Ngãi).
- Nhận biết 
được tên gọi 
của ba chiêng 
trong dàn 
chiêng ba của 

- Hiểu được ý 
nghĩa của lễ hội 
đua thuyền ở xã 
Tịnh Long.
- Hiểu được 
những đặc điểm 
của nghệ thuật 
trình diễn chiêng 
ba của người dân 
tộc Hrê.
- Hiểu được ý 
nghĩa của tiếng 
chiêng trong nghệ 
thuật trình diễn 
chiêng ba của 
người dân tộc 
Hrê.
- Trình bày thời 
gian, địa điểm và 
ý nghĩa tổ chức lễ 
Khao lề thế lính 
Hoàng Sa.

Hãy kể tên 
một số lễ hội 
và nghệ 
thuật biểu 
diễn ở 
Quảng Ngãi 
mà em biết. 
Qua đó, em 
cảm nhận gì 
về các lễ hội 
nghệ thuật 
và truyền 
thống tiêu 
biểu ở quê 
hương 
Quảng Ngãi?

Là học sinh, 
em cần làm gì 
để giữ gìn và 
phát huy 
những giá trị 
văn hóa lễ hội 
và nghệ thuật 
biểu diễn 
truyền thống 
tiêu biểu ở 
Quảng Ngãi?
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người dân tộc 
Hrê.

TN: 5 câu (2.5 
điểm)
(Câu 1-2-3-4-
7 phần trắc 
nghiệm)

- TN: 3 câu (1.5 
điểm)
(Câu 5-6-8 phần 
trắc nghiệm)
- TL: 1 câu (3.0 
điểm)
(Câu 1 phần tự 
luận)

TL: 1 câu 
(2.0 điểm)
(Câu 2 phần 
tự luận)

TL: 1 câu (1.0 
điểm)
(Câu 3 phần 
tự luận)

- Số 
câu 
TN: 8 
; TL: 
3
- Số 
điểm: 
10
(100
%)

II. ĐỀ.
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      UBND HUYỆN BA TƠ         
          ---------***--------

          KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
               MÔN (HĐGD): GDĐP. Khối: 8
         Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

Trường TH&THCS Ba Ngạc           Ngày kiểm tra:..........................
Họ và tên: ………………………..    Lớp:.................Buổi:..............  SBD:………………

Điểm Lời phê của giáo viên Người chấm bài
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Võ Thị Lệ Thu

Người coi kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (mỗi đáp án 
đúng được 0.5 điểm).
Câu 1. Đâu là một nghi thức trong lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa?
A. Thổi ốc u.                                 
B. Thồi kèn.
C. Thổi sáo.                            

D. Thổi ốc hoàng hậu.
Câu 2. Dàn chiêng dùng trong các lễ hội của đồng bào Co gồm:
A. hai trống và một chiêng.                                 
B. hai chiêng và một trống.
C. hai trống và hai chiêng.                            

D. một trống và ba chiêng.
Câu 3. Lễ hội đua thuyền ở xã Tịnh Long (Quảng Ngãi) được tổ chức vào thời gian nào?
A. Cuối hạ đầu thu.         B. Cuối xuân đầu hạ.
C. Đầu xuân.                 D. Đầu đông.
Câu 4. Trong lễ hội đua thuyền ở xã Tịnh Long (Quảng Ngãi), mỗi thuyền đua có bao nhiêu 
đà công?
A. 11. B. 15. 
C. 13. D. 17. 
Câu 5. Ý nghĩa của lễ hội đua thuyền ở xã Tịnh Long (Quảng Ngãi)? 
A. Là hoạt động vui chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe.
B. Cầu mong năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn thuận phát. 
C. Khơi dậy tình đoàn kết, sự đồng tâm, hợp lực, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền 
thống của cộng đồng cư dân vùng ven sông Trà Khúc. 

ĐỀ CHÍNH THỨC
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D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 6. Đâu là ý không đúng về nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người dân tộc Hrê?
A. Xuất hiện trong các lễ hội mang tính cộng đồng. 
B. Dàn chiêng ba gồm ba chiêng với kích thước khác nhau.
C. Khơi dậy tình đoàn kết, giữ gìn các giá trị văn hóa của tổ tiên.                                 
D. Thể hiện sức mạnh về thể lực của các nghệ nhân.
Câu 7. Tên gọi của ba chiêng trong dàn chiêng ba của người dân tộc Hrê là gì?
A. Chinh Vông (chinh cha), chinh Tum (chinh mẹ) và chinh Túc (chinh con).                                
B. Chinh Tum (chinh cha), chinh Túc (chinh mẹ) và chinh Vông (chinh con).
C. Chinh Vông (chinh cha), chinh Túc (chinh mẹ) và chinh Tum (chinh con).                            
D. Chinh Tum (chinh cha), chinh Vông (chinh mẹ) và chinh Túc (chinh con). 
Câu 8. Ý nghĩa của tiếng chiêng trong nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người dân tộc Hrê 
là gì? 
A. Là tiếng nói của con người cầu khấn thần linh.                                
B. Cầu xin thần linh ban cho con người những điều tốt đẹp và che chở cho dân làng. 
C. Cầu xin thần linh ban cho gia đình được bình an, cây trồng, vật nuôi, mùa màng sinh sôi 
phát triển.
D. Tất cả đáp án đều đúng. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm).
Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày thời gian, địa điểm và ý nghĩa tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng 
Sa.
Câu 2. (2,0 điểm) Hãy kể tên một số lễ hội và nghệ thuật biểu diễn ở Quảng Ngãi mà em 
biết. Qua đó, em cảm nhận gì về các lễ hội và nghệ thuật biểu diễn ở quê hương Quảng Ngãi?
Câu 3. (1,0 điểm) Là học sinh, em cần làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa 
lễ hội và nghệ thuật biểu diễn truyền thống tiêu biểu ở Quảng Ngãi?

BÀI LÀM
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III. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN (HĐGD): GDĐP
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm): Mỗi ý trả lời đúng cho 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A B C B D D A D

2. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm).
Câu Nội dung Điểm

Trình bày thời gian, địa điểm và ý nghĩa tổ chức lễ Khao lề thế 
lính Hoàng Sa.

3,0 điểm1

- Hằng năm, vào ngày 16/3 âm lịch, Ban Khánh tiết Đình làng An 
Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cùng các tộc họ làng An 
Vĩnh tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là một nghi lễ tín 
ngưỡng dân gian đặc sắc của người dân trên đảo.
- Ý nghĩa: 
+ Là một trong những lễ hội sự kiện khẳng định chủ quyền của nước 
ta đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đây là nghi lễ gắn liền 
với tâm thức của người dân địa phương nhằm luôn nhắc nhở, tri ân 
các bậc tiền nhân có công giong thuyền, dựng bia, xác lập bảo vệ chủ 
quyền đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
+ Thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo 
thiêng liêng. Không chỉ vậy, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống 
yêu nước cho thế hệ trẻ. Với mong muốn con cháu hôm nay và mai 
sau tiếp tục gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

3,0 điểm

Hãy kể tên một số lễ hội và nghệ thuật biểu diễn ở Quảng Ngãi 
mà em biết. Qua đó, em nhận xét gì về các lễ hội và nghệ thuật 
biểu diễn ở quê hương Quảng Ngãi?

2,0 điểm2

*Gợi ý:
- Các lễ hội và nghệ thuật biểu diễn ở Quảng Ngãi:
+ Lễ hội đua thuyền ở xã Tịnh Long.
+ Nghệ thuật cồng chiêng của người dân tộc Co.
+ Nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hrê.
- Nhận xét: Lễ hội và nghệ thuật biểu diễn ở quê hương Quảng Ngãi 
rất phong phú, đặc sắc và mang nhiều có ý nghĩa lớn lao.

2,0 điểm

3 Là học sinh, em cần làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị 
văn hóa lễ hội và nghệ thuật biểu diễn truyền thống tiêu biểu ở 
Quảng Ngãi?

1,0 điểm

*Gợi ý:
- Chủ động học tập và nghiên cứu về lịch sử và văn hóa dân tộc.

1,0 điểm
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- Tham gia các lễ hội truyền thống được tổ chức.
- Giới thiệu đến mọi người, để mọi người cùng biết và có trách nhiệm 
tham gia bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp đó. 
- Lên án những hành vi xúc phạm đến văn hóa dân tộc, chối bỏ giá trị 
truyền thống tốt đẹp của cha ông.

DUYỆT CỦA TỔ CM
Ba Ngạc, ngày 18 tháng 12 năm 2024

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
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